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I. Giới thiệu chung về công trình và gói thầu
1. Khái quát về công trình:
- Tên chủ đầu tư: Công ty Tuyển than Hòn Gai – Vinacomin.
- Tên kế hoạch: Thuê ngoài sửa chữa TSCĐ năm 2025 
- Mục tiêu của kế hoạch: Sửa chữa tài sản đã xuống cấp cần trung tu để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Nguồn vốn: Vốn SXKD (SC TSCĐ) của Công ty.
- Thời gian thực hiện: Quý IV - Năm 2025.
2. Khái quát về gói thầu:
2.1 Thông tin cơ bản về gói thầu như sau:
- Kiểu: Camera giám sát;   			Số đăng ký: 
- Năm sử dụng: năm 2013; 			Số lần TĐT: 1; 
- Giờ lũy kế/số năm sử dụng: Đến tháng 10/2025 là 12 năm
- Số giờ hoạt động: 103.246 giờ.
2.2 Mô tả tình trạng kỹ thuật của thiết bị: 
Hệ thống camera hoạt động không ổn định, kết nối truyền thông giữa các camera về đầu ghi hình kém, các camera, đầu ghi hình, thiết bị chuyển đổi, qua quá trình hoạt động thời gian dài với chế độ làm việc liên tục 24/24 nên bị già hóa; đối với đường truyền kết nối truyền thông đã hàn nối nhiều vị trí ... nên chất lượng hình ảnh của camera không đảm bảo, hệ thống làm việc không ổn định, dẫn đến ảnh hưởng nhiều đến công tác giám sát an ninh cũng như điều hành sản xuất của Công ty.
	      a. Thiết bị đầu ghi hình và giám sát

	      - Thiết bị đầu ghi hình qua quá trình họat động bị hư hỏng và sửa chữa nhiều lần dẫn đến thiết bị làm việc không ổn định, hay bị bị treo, thường xuyên phải khởi động lại, thời gian lưu trữ dữ liệu ghi hình ngắn, khả năng truy xuất thấp và xử lý hình ảnh chậm, một số nút bấm chức năng trên đầu ghi hình khi thao tác phải bấm nhiều lần hoặc không nhạy. 
      - Thiết bị màn hình tivi giám sát sử dụng liên tục trong thời gian dài, hình ảnh hiển thị không rõ nét, hay bị tự khởi động lại.

	      b. Thiết bị camera giám sát
	

	      - Hệ thống có tổng 14 camera cố định, do điều kiện làm việc của thiết bị là ngoài trời trong môi trường bụi, thời gian phục vụ 24/24, các camera sử dụng công nghệ cũ hiện không còn trên thị trường, việc thay thế, sửa chữa khó khăn, dẫn đến 8 camera làm việc không ổn định, chất lượng hình ảnh bị nhiễu, mờ dẫn đến không đảm bảo cho việc giám sát an ninh, điều hành sản xuất.

	      c. Kết nối truyền thông

	      - Phần kết nối tín hiệu giữa thiết bị đầu ghi hình với các camera thông qua các bộ chuyển đổi (Switch POE, module quang, hộp phối quang, bộ chuyển đổi quang điện) hoạt động không liên tục, mất ổn định, có biểu hiện bị già hóa, thường xuyên phải tắt nguồn khởi động lại.

	      - Phần kết nối truyền thông giữa đầu ghi hình với đường truyền Internet chậm, không đảm bảo do đường truyền cáp quang đã bị đứt hàn nhiều vị trí, qua quá trình hoạt động một số cung độ bị đứt, nối nhiều lần, tín hiệu truyền thông bị suy hao không đảm bảo.
      - Phần kết nối giữa camera với thiết vị chuyển đổi sử dụng dây LAN do làm việc ngoài trời dẫn đến bị nứt, vỡ vỏ, nhiều vị trí bị đứt, nối ảnh hưởng nhiều đến chất lượng cũng như độ ổn định của thiết bị. 

	      d. Thiết bị cấp nguồn, chống sét

	       - Thiết bị cấp nguồn và nguồn dự phòng lưu điện hoạt động bình thường, Đường cấp nguồn chính một số vị trí bị đứt và nối nhiều, phần vỏ cách điện không đảm bảo an toàn.  - Thiết bị chống sét mạng LAN cho các camera làm việc lâu ngày, độ tin cậy không cao và hiện tại thiết bị chống sét lan chuyền cho đường kết nối mạng và kết nối các camera IP chưa có chống sét cần bổ sung mới; Thiết bị chống sét nguồn điện tại các tủ kỹ thuật chưa có nên cần bổ sung để đảm bảo an toàn cho hệ thống; Đường dây tiếp địa tại các tủ kỹ thuật bị hư hỏng, cần thay thế.


        3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:
a. Chất lượng phụ tùng:
	- Vật tư, phụ tùng thay thế do nhà thầu cung cấp tính đến thời điểm hai bên kiểm tra vật tư mới trước khi lắp đặt vào thiết bị đảm bảo mới, chưa qua sử dụng, đúng, đủ khối lượng, chủng loại, nguồn gốc nhà sản xuất/xuất xứ vật tư (trừ các vật tư nhỏ lẻ, giá trị thấp như bu long, vòng đệm, ... đảm bảo chất lượng theo đúng trong hồ sơ chào giá đã chào và phê duyệt dự toán bước II của bên A (nếu có).
	+ Đối với vật tư phụ tùng là kim loại đảm bảo mới, chưa qua sử dụng, được bảo quản tốt và được hai bên xác nhận đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
	+ Đối với vật tư phụ tùng là phi kim loại như gioăng, phớt, cao su, thiết bị điện tử,… được sản xuất không quá 24 tháng tính đến thời điểm hai bên kiểm tra vật tư mới trước khi lắp đặt vào thiết bị.
	3.2. Bên B hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp nguồn gốc năm sản xuất, nhà sản xuất, xuất xứ vật tư phụ tùng và tài liệu chứng minh chứng nhận chất lượng hàng hóa như đã cam kết.
     	- Bên B cung cấp cho bên A: 
    	+ Bên B lập bảng kê cam kết nguồn gốc xuất xứ vật tư trong hồ sơ báo giá của bên B đã chào tại thời điểm ký kết hợp đồng và bổ sung bảng kê sau khi giám định kỹ thuật bước 2 tại thời điểm ký kết phụ lục điều chỉnh hợp đồng (nếu có).
     	+ Tại thời điểm nghiệm thu vật tư mới trước khi lắp: Bên B cung cấp đầy đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ vật tư phụ tùng theo bảng kê đã cam kết (vật tư nhập khẩu có giấy chứng nhận xuất xứ và giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa-là bản gốc hoặc bản sao công chứng của cơ quan có thẩm quyền và 01 bản dịch thuật sang tiếng Việt) và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của giấy tờ đó. 
        + Bên B phải cung cấp giấy chứng nhận chất lượng chất lượng hoặc giấy chứng nhận xuất xưởng đối với các vật tư có đơn giá trên 10 (mười) triệu đồng sản xuất trong nước hoặc chế tạo tại bên B.
         - Đối với các vật tư nhỏ lẻ thì bên B phải cam kết chất lượng nguồn gốc xuất xứ vật tư là hợp pháp và đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, thực hiện chế độ bảo hành theo qui định.
  Những chi tiết vật tư mới được thay thế trước khi lắp ghép lên thiết bị phải được thông báo cho Hội đồng kiểm tra, kiểm nhập của chủ đầu tư đến kiểm tra đảm bảo yêu cầu mới được tổ chức lắp ghép.
b. Bảo hành và chế độ bảo hành: Bảo hành 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu bàn giao thiết bị đưa vào hoạt động. 
		b.2 Trong thời gian bảo hành nếu xảy ra hư hỏng, sai sót về kỹ thuật, vật tư, chất lượng công tác sửa chữa bên A sẽ thông báo cho bên B (bằng điện thoại hoặc văn bản), sau khi bên B nhận được thông tin phải bố trí nhân lực, thiết bị, … để kiểm tra và sửa chữa ngay, chậm nhất là sau 4 giờ phải có mặt tại hiện trường cùng bên A kiểm tra và sửa chữa khắc phục.
- Nếu bên B không thực hiện đến sửa chữa bảo hành thì bên A có quyền thuê ngoài tổ chức sửa chữa thiết bị để phục vụ sản xuất. Bên B có trách nhiệm chi trả toàn bộ chi phí sửa chữa bảo hành (vật tư, công sửa chữa…).
- Chi phí thiệt hại nếu là nguyên nhân sai sót, hư hỏng do lỗi của bên B hoặc do vật tư phụ tùng thay thế của bên B cung cấp thì bên B có nghĩa vụ phải thay thế, sửa chữa miễn phí cho bên A.
	b.3 Tiến độ sửa chữa bảo hành:
- Nếu thiết bị hư hỏng bên A sẽ thông báo cho bên B bằng (công văn hoặc điện thoại) thì trong vòng 4 giờ bên B phải có mặt tại hiện trường để kiểm tra, sửa chữa, nếu hư hỏng nhỏ lẻ thì trong vòng 01 ca bên B phải hoàn thành công tác sửa chữa để giải phóng thiết bị vào hoạt động phục vụ sản xuất
		- Trong thời gian bảo hành phải dừng sửa chữa bảo hành không quá 03 ngày/01 lần và không quá 03 lần tính từ thời điểm hai bên kiểm tra xác định nội dung cần sửa chữa bảo hành. Trường hợp đặc biệt do nguyên nhân bất khả kháng như thiên tai, dịch bệnh... hoặc việc cung ứng vật tư phụ tùng nhập ngoại bị chậm thì bên B phải có văn bản chứng minh nguyên nhân đó và được bên A kiểm tra chấp thuận. 
		b.4 Các trường hợp kéo dài thời gian bảo hành:
	- Đối với chi tiết, vật tư, phụ tùng trong quá trình sửa chữa bảo hành phải thay thế thì bên nhà CCDV có trách nhiệm cộng thêm thời gian bảo hành bằng với thời gian bảo hành nêu tại nội dung mục b.1 cho chi tiết, vật tư, phụ tùng thay thế đó.
c. Quy định phương thức nghiệm thu:
- Bên B chuẩn bị đầy đủ phụ tùng, vật tư theo nội dung sửa chữa và thông báo để bên A đến kiểm tra đảm bảo yêu cầu theo Hợp đồng trước khi bên B tiến hành thay thế, lắp đặt (Có lập biên bản kèm theo).
  - Bên A tổ chức nghiệm thu kỹ thuật, khối lượng sau khi bên B đã lắp hoàn thiện lên thiết bị, sau đó hai bên cùng tiến hành nghiệm thu chạy thử đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và các thông số trong hồ sơ yêu cầu
  - Khi nghiệm thu, nếu chất lượng sửa chữa chưa đạt yêu cầu, hai bên thống nhất nội dung và thời gian sửa chữa để bên B tổ chức khắc phục ngay. Thời gian khắc phục được tính vào thời gian sửa chữa.
   - Hai bên thống nhất xác nhận nhật ký sửa chữa thiết bị và hộ chiếu kỹ thuật theo quy định của Tập đoàn TKV.
  + Sổ nhật ký ghi chép các công việc thực hiện hàng ngày, cập nhật các nội dung sửa chữa theo trình tự thời gian từ trước đến sau; trường hợp công việc trung đại tu được phân cho nhiều xưởng/bộ phận thực hiện thì sổ nhật ký được phân ra các phần việc tương ứng, ghi chép sổ nhật ký theo phần việc/từng ngày; tóm tắt các công việc thực hiện theo quy trình sửa chữa thiết bị và qui định tại Quyết định số 407/QĐ-TKV ngày 03/03/2025 của Tập đoàn công nghiệp - Than khoáng sản Việt Nam “về việc ban hành Quy định sửa chữa TSCĐ là thiết bị”.
   - Sau khi ký biên bản nghiệm thu, hai bên tiến hành thủ tục giao nhận và bàn giao thiết bị cho bên A để đưa vào sử dụng (Địa điểm giao nhận tại bên A).
   - Vật tư thu hồi sau sửa chữa: 
   + Hai bên cùng tiến hành phân loại, đánh giá ngay sau khi thực hiện giám định kỹ thuật bước II. Toàn bộ vật tư phế liệu bên B có trách nhiệm vận chuyển, bàn giao về kho bên A không chậm quá 7 ngày kể từ ngày hai bên giám định kỹ thuật bước 2. 
 Nhà thầu phải tuân thủ theo các yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật thể hiện trên quy trình kỹ thuật. Ngoài ra, nhà thầu còn phải cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm thực hiện các công việc cần thiết trong quá trình sửa chữa theo quy định bao gồm tổ chức thi công, giám sát, nghiệm thu, thử nghiệm, an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, huy động thiết bị, kiểm tra, giám sát chất lượng và các yêu cầu khác (nếu có).
d. Yêu cầu nhà thầu đính kèm lên hệ thống:
- Nhà thầu phải cam kết đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật trong Mục 3 (Tiêu chuẩn đánh giá về yêu cầu kỹ thuật) chương III đính kèm trên hệ thống.
- Nhà thầu phải chuẩn bị bản Scan theo biểu mẫu tại mục 4 (bảng tiên lượng khối lượng chào) đính kèm lên hệ thống. 
Mục 4. Bảng tiên lượng khối lượng chào: 
Bảng tiên lượng cung cấp dưới đây được coi là hướng dẫn cho chào hàng cạnh tranh. Nhà thầu có trách nhiệm chào hàng sửa chữa thiết bị đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật, phạm vi công việc, chủng loại vật tư phụ tùng ... để tính toán giá chào.














BẢNG TỔNG HỢP CHÀO CẠNH TRANH
Thiết bị: ____________________________________
Khi tham dự gói cung cấp, Nhà cung cấp dịch vụ phải chịu trách nhiệm tìm hiểu, tính toán và chào đầy đủ các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có). Trường hợp Nhà cung cấp dịch vụ tuyên bố giá chào không bao gồm thuế, phí, lệ phí thì hồ sơ dự thầu của Nhà cung cấp dịch vụ sẽ bị loại.

	TT
	Các yếu tố
	Phương pháp tính
	Giá trị (VNĐ)

	1
	Chi phí vật tư phụ tùng
	 
	 
	 

	2
	Tổng chi phí tiền lương:
	 
	 
	 

	3
	Chi phí BHXH, BHYT, TN và KPCĐ 
	 
	 
	 

	4
	Chi phí KHTSCĐ (nếu có) 
	 
	 
	 

	A
	Tổng giá trị trước thuế GTGT:
	 
	 
	 

	B
	Thuế GTGT (    %xA)
	 
	 
	 

	C
	Tổng giá trị sau thuế GTGT (A+B):
	 
	 
	 

	Bằng chữ: ………………………………………….

	
	
	
	Đại diện hợp pháp của nhà thầu

	
	
	
	(Ghi rõ tên, chức danh, ký tên và đóng dấu)






Ghi chú: Yêu cầu Nhà thầu ghi rõ cách tính các chi phí













1.   Chi phí vật tư phụ tùng:

	TT
	Tên vật tư phụ tùng
	Quy cách/danh điểm
	Nhà sản xuất/nước sản xuất
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền (VNĐ)
	Cam kết
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	

	       - Cột (9) yêu cầu nhà thầu cam kết xuất xứ vật tư phụ tùng; ghi cụ thể cho từng chi tiết (có cung cấp CO/CQ; cam kết; giấy xuất xưởng; ...vv…)
	

	1
	Đầu ghi hình 
	Mã hiệu: DHI-NVR5432-EI
- Chuẩn nén hình ảnh H.265+/H.265. Hỗ trợ camera 32MP. Băng thông đầu vào max 384Mpbs
- Hỗ trợ 4 ổ cứng mỗi ổ 20TB, 1 cổng eSATA, usb hỗ trợ 3 cổng, 2 cổng RJ45(10/100/1000M), 1 cổng RS232, 1 cổng audio vào ra hỗ trợ đàm thoại 2 chiều, 
- Hỗ trợ điều khiển quay quét thông minh với giao thức dahua. 
	
	Cái
	1
	
	
	
	

	2
	Camera cố định 
	4MP DAHUA DHI-ITC431-RW1F-IRL8
	
	Cái
	4
	
	
	
	

	3
	Camera cố định
	DH-IPC-HFW3449E-AS-IL
	
	Cái
	4
	
	
	
	

	4
	Ti vi 
	LG 65-inch LG 65UA7350
	
	Cái
	1
	
	
	
	

	5
	Ô cứng lưu trữ hình ảnh 
	WD 12TB 121PURP
	
	Cái
	1
	
	
	
	

	6
	Thiết bị chuyển mạch
	Cisco Catalyst 1200 16port GE, 2x1GSFP kèm 1x tai bắt Switch_C1200-16T-2G
	
	Cái
	1
	
	
	
	

	7
	Bộ chuyển đổi quang điện
	Holink SFP 8 cổng 1.25G+2Uplink Gigabit - HL-8SFP-2E
	
	Cái
	1
	
	
	
	

	8
	Thiết bị chuyển mạch
	RG-NBS3100-8GT2SFP-P-V2
	
	Cái
	5
	
	
	
	

	9
	Dây cáp quang 
	Treo phi kim loại 8Fo
	
	m
	650
	
	
	
	

	10
	Dây mạng Lan
	Cat 6E
	
	m
	610
	
	
	
	

	11
	Hộp phối quang 
	ODF 8Fo (Đầy đủ phụ kiện)
	
	Cái
	5
	
	
	
	

	12
	Hộp phối quang 
	ODF 24Fo (Đầy đủ phụ kiện)
	
	Cái
	1
	
	
	
	

	13
	Module quang
	Model: GNC-SFP-SM-20AD
	
	Cái
	5
	
	
	
	

	14
	Module quang
	Model: GNC-SFP-SM-20BD
	
	Cái
	5
	
	
	
	

	15
	Dây nhảy quang
	SC/UPC-LC/UPC-SM-SX-2mm-G652D-LSZH-3M
	
	Sợi
	15
	
	
	
	

	16
	Thiết bị chống sét 1 cổng 10/100/1000M
	 LKD221G/RJ45
	
	Cái
	15
	
	
	
	

	19
	Chống sét nguồn
	A9L15687 Schneider Acti9 iPF K, 1P+N, 40kA
	
	Cái
	6
	
	
	
	

	20
	Dây điện 
	CU/PVC 2C x 2,5mm2
	
	m
	500
	
	
	
	

	21
	Dây tiếp địa 
	Cadisun 1Cx4mm
	
	Mét
	100
	
	
	
	

	22
	Hộp kỹ thuật ngoài trời lắp camera 
	(110x110x50) mm
	
	Cái
	8
	
	
	
	

	23
	Tủ kỹ thuật
	300 x 400 x180 mm
	
	Cái
	5
	
	
	
	

	27
	Ống nhựa HDPE
	D32.PN10
	
	m
	150
	
	
	
	

	27
	Ống ghen sun luồn dây
	Φ25
	
	m
	550
	
	
	
	

	28
	Đai ôm ống inox
	D27
	
	Cái
	300
	
	
	
	

	29
	Dây thép mạ
	3mm
	
	Kg
	5
	
	
	
	

	30
	Cọc tiếp địa mạ kẽm nhúng nóng
	L50x50x5 dài 1m5
	
	Cái
	6
	
	
	
	

	31
	Hạt mạng LAN (100 cái/1 hộp)
	RJ45 cat6 AMP
	
	Cái
	100
	
	
	
	

	32
	Dây thít nhựa
(100 sợi/1 túi)
	L200/3mm
	
	Túi
	4
	
	
	
	

	
	Tổng giá trị vật tư phụ tùng
	
	
	
	
	
	
	


           
	Đại diện Nhà cung cấp dịch vụ

	[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]



            
          * Ghi chú:
  - Cột (1) (2) (3) (5) (6) do bên mời thầu ghi.  
+ Cột (3) danh điểm/kích thước nhà thầu có thể chào nhiều danh điểm/kích thước tương đương phù hợp với xuất xứ vật tư, Nhưng phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và cam kết chế độ bảo hành theo qui định.
   + Cột (4) vật tư phụ tùng không ghi xuất xứ tức là yêu cầu đơn vị cung cấp dịch vụ tự cân đối chào nhà sản xuất/xuất xứ vật tư. Nhưng phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và cam kết chế độ bảo hành theo qui định. Các nội dung trên được cụ thể hóa trong hợp đồng giữa hai bên, sau thời điểm hợp đồng có hiệu lực, nếu bên B có nhu cầu thay đổi (Danh điểm, nhà sản xuất/xuất xứ vật tư phụ tùng) thì bên B gửi công văn tới bên A, phải có văn bản chứng minh nguyên nhân, lý do cần thay đổi đó và được bên A kiểm tra chấp thuận. Hai bên tiến hành bổ sung ký kết phụ lục điều chỉnh hợp đồng.
   - Cột (4), (7), (8), (9) do nhà thầu chào.
   + Cột (9) yêu cầu nhà CCDV cam kết xuất xứ vật tư phụ tùng; ghi cụ thể cho từng chi tiết (có cung cấp CO/CQ; cam kết; giấy xuất xưởng; ...vv…)






2. Chi tiết chi phí tiền lương.

	TT
	Tên công việc
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Số công
	Đơn giá (đồng)
	Thành tiền (đồng)

	1
	Thực hiện tháo sau đó lắp lại đầu ghi hình, cài đặt, cấu hình đồng bộ hệ thống số
	Công
	1
	
	 
	 

	2
	Thực hiện tháo và thay thế camera cố định
	Công
	8
	
	 
	 

	3
	Thực hiện tháo sau đó lắp lại ổ cứng lưu trữ
	Công
	1
	
	
	

	4
	Tháo dỡ sau đó lắp lại bộ chia mạng có cấp nguồn
	Công
	5
	
	
	

	5
	Lắp mới 01 bộ chia mạng 16 cổng có cấp nguồn
	Công
	1
	
	
	

	6
	Tháo dỡ sau đó lắp lại bộ chia quang 
	Công
	1
	
	
	

	7
	Tháo dỡ và lắp mới hộp phối quang 24Fo
	Công
	1
	
	
	

	8
	Tháo dỡ và lắp mới hộp phối quang 8Fo 
	Công
	5
	
	
	

	9
	Lắp đặt tivi 65 inch
	Công
	1
	
	
	

	10
	Tháo dỡ và lắp mới bộ chống sét nguồn
	Công
	6
	
	
	

	11
	Lắp đặt thiết bị chống sét mạng Lan 
	Công
	15
	
	
	

	12
	Lắp mới tủ điện (300x400) mm
	Công
	5
	
	
	

	13
	Tháo dỡ cáp quang 8Fo
	Công
	650
	
	
	

	14
	Lắp đặt lại đường cáp quang 8Fo (có dây cường lực)
	Công
	650
	
	
	

	15
	Lắp đặt mới dây điện 2Cx2,5mm
	Công
	500
	
	
	

	16
	Tháo dỡ 500m dây điện 2x1.5mm
	Công
	500
	
	
	

	17
	Tháo và lắp đặt lại các hộp kỹ thuật lắp camera
	Công
	8
	
	
	

	18
	Tháo sau đó lắp lại dây nhảy quang
	Công
	15
	
	
	

	19
	Tháo dỡ 610 m dây mạng LAN 
	Công
	610
	
	
	

	20
	Lắp đặt lại 610m đường dây mạng LAN (có dây cường lực)
	Công
	610
	
	
	

	21
	Lắp đặt mới đường dây tiếp đất cho các camera và đầu ghi hình 
	Công
	100
	
	
	

	22
	Tháo dỡ & lắp đặt module quang
	Công
	10
	
	
	

	23
	Thực hiện tháo dỡ và lắp đặt thiết bị định tuyến có chức năng thu phát vô tuyến băng tần 2,4/5 GHZ
	Công
	1
	
	
	

	24
	Đóng cọc chống sét có sẵn
	Công
	6
	
	
	

	25
	Hàn cáp quang 8Fo 
	Công
	48
	
	
	

	26
	Bấm hạt mạng LAN
	Công
	1
	
	
	

	I
	Tiền lương trực tiếp (Từ 1-26)
	
	
	
	
	

	II
	Tiền lương gián tiếp, phù trợ (……)
	
	
	
	 
	 

	III
	Tổng giá trị tiền lương (I+II)
	
	
	
	 
	 

	IV
	Chi phí BHXH; BHYT; BHTN; KPCĐ … (…………) 
	
	
	
	
	


b. Chi phí Khấu hao tài sản: ………… (Nếu có)
Yêu cầu nhà thầu ghi rõ cách tính các chi phí.

